
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 60 6006 KNMTC

1 2 30 0000 U hố chậu (P)/DTBS thiểu sản TC

1 3 38 2022 NXTC 12 tuần

1 4 47 2002 UXTC 14 tuần

1 5 43 2012 UXTC 14 tuần

17 6 49 2022 U hạ vị 17cm

17 7 40 4004 UBT  20cm

17 8 41 3003 UXTC 14 tuần

18 9 66 9025 SSD độ III

18 10 42 1001 NXTC 18tuần

18 11 47 4004 UXTC 16 tuần/VMC TNTC

18 12 42 2001 NXTC 14 tuần

21 13 60 2002 U quái BT(P) 11cm

21 14 42 2022 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

21 15 39 0000 NXTC 14 tuần

16 49 2002 UBT  8 cm

17 42 0000 LNMCơ TC

16 18 0

16 19 0

1 1 62 4014 TD KBT

1 2 46 2002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

1 3 26 0000 NXTC 12 tuần

1 4 33 2032 NXTC 16 tuần

1 5 24 0000 UBT(T) 12cm

17 6 59 7017 SSD độ II-III/VMC

17 7 29 1001 UBT(T) 22cm

Q.KHOA + LÊ DIỆP + PHƢƠNG THẢO.SB

Q.KHOA + LÊ DIỆP + PHƢƠNG THẢO.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + THU.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + THU.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

A DANH.PNT + Q.HẢI + VÂN THẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NHƢ ANH + VĂN NGỌC.SB(S)

BS SẢN A + TAM.TT + NGUYỆT.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + TUYẾT MAI.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + TUYẾT MAI.TT

M.LOAN + BÍCH TY + THẮNG.SB

M.LOAN + BÍCH TY + THẮNG.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + VÂN THẢO.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + VÂN THẢO.SB 

BS PHẨU THUẬT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT   

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT  

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

HƢƠNG THU + LAN HƢƠNG + SÂM.SB

HƢƠNG THU + LAN HƢƠNG + SÂM.SB

THÁI HÀ + NGỌC TRANG + SINH.SB

THÁI HÀ + NGỌC TRANG + SƢƠNG.SB

NGỌC TRANG + + SINH.SB + SƢƠNG.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ (Mổ khó)

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 02/01/2012 đến ngày 08/01/2012 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

SÍM SÁM MÚI

BÙI THỊ BẾN

TRỊNH MINH THU

NGUYỄN THỊ MI LY

NGUYỄN THỊ  MÂY

PHAN THỊ HIÊN

LÊ THỊ NIỀM

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH  (A)

ĐỖ THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ THANH  (B)

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THỦY ANH

TRẦN THỊ BỰC

VÕ THỊ KIM HOÀNG

PHẠM THỊ NGOAN

CHÂU THỊ KHÁNH HÒA

BÀNH THU HỒNG

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ LÀI

NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

QUÁCH THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ ĐỨC

TRẦN THỊ RỚT

DƢƠNG THỊ MỘNG THU

THẠCH THỊ SA MƢƠNL

10874

10878

10844

11153

10904

11260

10019

11193

10948

11179

10858

10884

10899

10788

11175

10920

SHC

11258

10894

10812

10982

10986

11202

11021

10903

PM

Ngày: 03/01/2012 

Ngày: 04/01/2012 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



17 8 44 4024 UXTC 12 tuần

18 9 70 10009 SSD độ III

18 10 47 1001 UXTC 10 tuần + UBT (P) 8cm

18 11 47 1001
UXTC 14 tuần

18 12 44 2002 UXTC 14 tuần

21 13 78 2002 UBT 2bên 10cm

21 14 38 2002 NXTC 18tuần

15 44 2032 LNMCơ TC

16 34 0010 NXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 56 5025 TD K BT/VMC NXTC

1 2 32 0000 TSĐGĐHNMTC + CTC dài

1 3 40 2012 NXTC 14 tuần

1 4 40 2012 NXTC 14 tuần

17 5 33 2022 NXTC 14 tuần

17 6 48 3023 Sa thành sau ÂĐ

17 7 39 2012 UXTC 15 tuần/VMC 2 lần

18 8 46 ĐT UXTC 16 tuần

18 9 71 2002 SSD độ III

18 10 46 ĐT UXTC 14tuần/VMC RT

21 11 55 1001 UBT(P) 12cm

21 12 48 1001 UXTC 17 tuần

21 13 40 1001 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 62 6015 SSD độ III

1 2 41 1021 U hạ vị 17cm + UXTC

1 3 35 0010 NXTC 12 tuần

17 4 56 5005 SSD độ III

BS SẢN A + TAM.TT + HOÀI PHONG.SB(S)

BS SẢN A + K.LIÊN + PHƢƠNG.SB(C)

THU THỦY + V.HÒA + THANH THÚY

THU THỦY + V.HÒA + THANH THÚY

V.HÒA + THANH THÚY + VIỆT.SB

THÁI HÀ + H. PHƢƠNG + VƢƠNG.SB

THU NGUYỆT + Đ.THẢO + THỦY VÂN.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Đ.THẢO

THU NGUYỆT + Đ.THẢO + THỦY VÂN.SB

T.HÒA + V.HÙNG + VĂN.SB

T.HÒA + V.HÙNG + VĂN.SB

T.HÒA + V.HÙNG + VĂN.SB

BÁ + NGỌC TRANG + TUYẾT.SB

M.TÂM + PHƢƠNG.PNT + BẢO VÂN.SB

M.TÂM + PHƢƠNG.PNT + BẢO VÂN.SB  

N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT + PHI VÂN.SB

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT

N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT + PHI VÂN.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + TUẤN.SB   

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + X.TRANG2 + NƢƠNG.SB(S)

BS SẢN A + NG LONG + PHALY.SB(C)

BÁ + NGỌC TRANG + TUYẾT.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + TUYẾT MAI.TT

BÍCH 1 + DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY

DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY + TRÂM.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + TRINH.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + TRINH.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + TUẤN.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Sửa thành Â Đ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

THẠCH THỊ SƢA

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NĂM

LƢƠNG HOÀNG MỸ ÁI

VŨ THỊ KIM NGÂN

TRẦN THỊ XUÂN DUNG

ĐỖ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ CẢNH

MAI KIM THƢ

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

LỮ THÁI NGA

LƢU NGỌC NHUNG

HUỲNH THỊ THUẬN

LÊ THỊ THÚY

LÊ THỊ NHAN

ĐÀO THỤY THÙY DƢƠNG

TRẦN THỊ HIẾN

LÊ KIM ẨN

PHAN THỊ MỸ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ MẬN

TRẦN THỊ THANH MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ TỐ LAN

ĐẶNG THỊ PHỈ

NGÔ THỊ TỚI

LÊ KIM QUYÊN

10994

2000b

10955

10988

10951

11113

11086

11255

10928

10870

10064

10877

10862

10880

10985

10942

10842

10947

10849

11140

3000b

10937

10895

11024

11015

11172

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/01/2012 

Ngày: 06/01/2012 

Thứ: NĂM 



17 5 68 7007 U hạ vị 17cm

17 6 29 0000 NXTC 16 tuần

18 7 56 2002 UXTC to/ VMC 2 lần, Cao HA

18 8 39 2002 UXTC 18 tuần

18 9 43 2012 UXTC 14 tuần

21 10 35 2002 UXTC 20 tuần

21 11 52 3013 UXTC 14 tuần

21 12 43 2002 UXTC 12 tuần

21 13 44 3003 UXTC 16 tuần

21 14 42 1001 NXTC 14 tuần

15 43 2032 UXTC 14 tuần/VMC

16 42 ĐT UXTC 14tuần/VMC

16 17 0

16 18 0

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + QUYÊN.SB(S)

BS SẢN A + VÂN QUỲNH.SB + NHƢ 

QUỲNH.SB(C)

TR.HẠNH + H.QUYÊN + AN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + AN.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + TRẦN ANH.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + TRẦN ANH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THÁI HÀ + H. PHƢƠNG + VƢƠNG.SB

THÁI HÀ + H. PHƢƠNG + VƢƠNG.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + XUÂN.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + XUÂN.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + XUÂN.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + AN.SB

Ngày 30 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

HUỲNH THỊ NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THU NGUYỆT

NGÔ THỊ PHƢỢNG

HUỲNH THỊ KIM HOA

LÊ THỊ GIỎI

PHẠM THỊ LIÊN

PHẠM THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ MẦU

TRẦN THỊ HOA

TRẦN THỊ NHƠI

PHẠM THỊ LAN

TRẦN THỊ KIM LOAN

10760

1000b

11167

10901

11030

11105

11195

10910

500b

11058

11247

11180


